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SẢN PHẨM TÔM (HS 160520) – THỊ TRƯỜNG CANADA 

GIÁ CẢ 

1. Thông tin về giá hiện hành 

Giá tôm thế giới tăng mạnh từ cuối năm 2007 tới gần hết quý I/2008, sau đó giảm nhẹ vào 
đầu quý II, phục hồi vào quý tiếp theo và giảm trở lại vào cuối năm. Sự bất ổn của ở các 
thị trường tôm hàng đầu thế giới đã ảnh hưởng tới thị trường tôm toàn cầu. 

Do tác động của tình hình tài chính trên thế giới gặp nhiều khó khăn và suy yếu kể từ nửa 
cuối năm 2008, nên tình hình nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm thuỷ sản trên hầu hết 
các thị trường thế giới đều giảm đáng kể, đưa lượng nhập khẩu mặt hàng này trên toàn 
thế giới xuống mức thấp hơn so vói năm 2007. Đặc biệt, giá và lượng tiêu thụ những sản 
phẩm thuỷ sản giá trị cao như tôm và cá ngừ đều giảm mạnh, chuyển hướng nhiều hơn 
tới những sản phẩm giá trị thấp hơn như bạch tuộc, mực ống và cá thịt trắng, giúp cho 
lượng xuất khẩu những sản phẩm loại này vẫn giữ được đà tăng trưởng. 

Dịch bệnh, thiếu hụt nguồn vốn và những khó khăn khác đã làm giảm diện tích nuôi 
tôm ở nhiều nước sản xuất lớn dẫn đến sự suy giảm số lượng và nguồn cung cấp tôm 
cho thị trường thế giới, đó là những nguyên nhân chính đã đẩy giá tôm tăng lên một 
cách nhanh chóng. 

 

2. Giá thay đổi theo từng thời vụ 

Giá tôm có thể dao động lên xuống một cách rõ ràng cho hầu hết các mặt hàng tôm. Tuy 
nhiên, giá nhập khẩu tôm vào thị trường Canada hầu như không thay đổi nhiều. Những 
giá cho các sản phẩm này thay đổi khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm, lợi 
ích, quốc gia xuất xứ hay sức mạnh của sự cạnh tranh. 

http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/
mailto:itpc@hcm.vnn.vn


 
 

SẢN PHẨM TÔM (HS 160520) – THỊ TRƯỜNG CANADA 

GIÁ CẢ 

 

Investment & Trade Promotion Center ITPC ● URL: www.itpc.hochiminhcity.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 

2/3 

 

 

3. Xu hướng giá thị trường và giá cung cấp nội địa 

Xu hướng giá của nhiều sản phẩm nhập khẩu hầu như vẫn giữ nguyên và không có khả 
năng thay đổi, ngoại trừ một vài loại giá có thể tăng lên đáng kể, như loại tôm nuôi trồng 
cỡ 21/25 của cả châu Á và châu Mỹ La Tinh. 

Mặt khác, giá tôm nội địa trong suốt những năm qua đã cho thấy có xu hướng tăng lên và 
trong năm 2007 đà tăng giá đã bắt đầu chậm lại, và hiện tại đã ổn định. 

4. Phát triển giá 

Tất cả các sản phẩm thủy hải sản từ các quốc gia đang phát triển thường là các sản phẩm 
đông lạnh được đánh bắt ở vùng biển sâu hay sản xuất nuôi trồng thủy sản với quy mô 
lớn hay các sản phẩm đóng hộp. Các sản phẩm này được buôn bán trên toàn thế giới. 
Cung và cầu trên thị trường thế giới là 2 yếu tố rất quan trọng trong việc đưa ra giá cho 
các sản phẩm thủy hải sản của các quốc gia đang phát triển. Thay đổi giá có thể theo mùa 
vụ, xu hướng hàng năm hay thời hạn dài. Giá của các sản phẩm này thay đổi khác nhau 
tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm, lợi ích, quốc gia xuất xứ hay sức cạnh tranh. 

Giá nhập khẩu tôm của Canada từ Việt Nam không thay đổi nhiều và chỉ dao động ở mức 
trung bình từ 9,99 – 11,34 USD/kg từ năm 2010-2012. Năm 2010, giá trung bình là 9,99 
USD/kg. Đây là giá tương đối cao hơn giá tôm nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc, một 
trong những đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. Năm 2012, tôm của Trung Quốc có mức giá 
xuất khẩu trung bình vào Canada là 7,93 USD/kg, tăng 18,43% so với năm 2010. Cùng 
thời điểm, giá tôm nhập khẩu từ Thái Lan là 9,57 USD/kg, tăng 23,33% so với năm 2010. 

Bảng 1 - Giá nhập khẩu trung bình của Canada từ Việt Nam và 5 đối thủ cạnh tranh, 
năm 2012 

Đối tác 

Giá trung bình USD/kg 

2010 2011 2012 
Tỷ lệ tăng trưởng  

% (2011-2012) 
Tỷ lệ tăng trưởng  

% (2010-2012) 

Thế giới 7,75 8,98 9,30 3,56 20 

Thái Lan 7,76 9,17 9,57 4,36 23,33 

Trung Quốc 6,73 7,67 7,97 3,91 18,43 

Việt Nam 9,99 10,55 11,34 7,49 13,51 

Ấn Độ 8,84 11,18 9,94 -11,09 12,44 

Hoa Kỳ 8,87 7,48 7,24 -3,21 -18,38 

Indonesia 6,66 9,52 9,11 -4,31 36,79 

Nguồn: Trademap (2013) 
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Để biết thêm nhiều thông tin về giá: Bạn có thể vào các website sau: 

 Globefish – http://www.globefish.org , các báo cáo thị trường thông thường và số liệu 
về giá 

 FishSTAT - Food and Agriculture Organization -  
http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=topic&fid=16073 

 Infofish - http://www.infofish.org/marketreports/ , các báo cáo thị trường thông thường 
và số liệu về giá 

 http://www.thefishsite.com/articles/431/us-shrimp-market-report-april-2008 

 International Trade Centre – ITC – http://www.trademap.org, các báo cáo thị trường 
thông thường và số liệu về giá. 

 Hiệp hội Thủy sản quốc gia Canada: http://www.nssc.ca/food/english.html 

 Trade Statistics for International Business Development – International Trade Centre: 
http://www.trademap.org 

Các nhà nhập khẩu và các các đại lý ở Canada có thể đưa ra thông tin cập nhật về các 
mức giá. 
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